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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
Kiến thức: Kiểm tra lại các đơn vị kiến thức đã học đến hết tuần 30.
* Phân môn Địa lí: 
CHƯƠNG 4: KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
1. Lớp vỏ  khí của Trái Đất. Khí áp và gió.
2. Nhiệt độ không khí. Mây và mưa.
CHƯƠNG 5: NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT
3. Thời tiết và khí hậu. Biến  đổi khí hậu.
4. Thủy quyển. Vòng tuần hoàn lớn của nước.
5. Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà.
6. Biển và đại dương.
CHƯƠNG 6: LỚP ĐẤT TRÊN TRÁI ĐẤT
7. Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.
* Phân môn Lịch sử:
CHƯƠNG 5: VIỆT NAM TỪ KHOẢNG THẾ KỈ VII TRƯỚC CÔNG NGUYÊN ĐẾN ĐẦU THẾ KỈ X
- Nhà nước Văn Lang- Âu Lạc.
- Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và sự chuyển biến của xã hội Âu Lạc.
- Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỉ X.
- Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hóa dân tộc của người Việt.
B. CÁC DẠNG BÀI TẬP
1. TRẮC NGHIỆM:
Dạng 1: Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn: Chọn đáp án đúng nhất
Dạng 2: Câu hỏi trắc nghiệm đúng, sai.
2. Câu hỏi tự luận:
C. BÀI TẬP
1. TRẮC NGHIỆM
Dạng 1. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN: Học sinh chọn phương án trả lời đúng nhất.
* PHÂN MÔN ĐỊA LÍ
Câu 1.  Khối khí lạnh hình thành ở vùng nào sau đây?
A. Vùng vĩ độ thấp.                                    B. Vùng vĩ độ cao.
C. Biển và đại dương.                                D. Đất liền và núi.
Câu 2. Khối khí nào sau đây có tính chất ẩm?
A. Khối khí lục địa.                                   B. Khối khí nóng.
C. Khối khí đại dương.                             D. Khối khí lạnh.
Câu 3. Cho bảng số liệu sau:
 Nhiệt độ trung bình các tháng của trạm khí tượng A (đơn vị: 0C).
	Tháng
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Nhiệt độ
	25,8
	26,7
	27,9
	28,9
	28,3
	27,5
	27,1
	27,1
	26,8
	26,7
	26,4
	25,7


Nhiệt độ trung bình năm của trạm A là:
A. 27,1°C.	         B.  27,3°C               C. 26,1°C                   D. 26,7°C    
Câu 4. Các đới khí hậu trên Trái Đất là:
A. một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
B. hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
C. một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.
D. hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.


Câu 5. Thủy quyển là lớp nước trên Trái Đất, bao gồm
A. nước trong các biển và đại dương, nước trên lục địa, nước trong lòng trái đất.
B. nước trong các biển và đại dương, nước trên lục địa, hơi nước trong khí quyển.
C. nước trên lục địa, nước trong lòng Trái Đất, hơi nước trong khí quyển.
D. nước trong các biển và đại dương, nước trên lục địa, nước trong lòng Trái Đất, hơi nước trong khí quyển.
Câu 6. Gió Tây ôn đới là loại gió thổi từ
A. cao áp cận nhiệt đới về hạ áp ôn đới.            B. hạ áp ôn đới về cao áp cận chí tuyến.
C. cao áp cận nhiệt đới về hạ áp Xích đạo.        D. hạ áp ôn đới về cao áp cực.
Câu 7. Loại gió nào sau đây hoạt động quanh năm ở nước ta?
A. Gió Mậu dịch.                        B. Gió Đông cực.
C. Gió mùa.                                D. Gió Tây ôn đới.
Câu 8. Ngày nào sau đây được lấy là ngày nước thế giới?
A. Ngày 22/6.               B. Ngày 22/3.                C. Ngày 22/9.               D. Ngày 22/12.
Câu 9. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là
A. khí hậu.                   B. địa hình.                    C. đá mẹ.                      D. sinh vật.
Câu 10. Các thành phần chính của lớp đất là
A. không khí, nước, chất hữu cơ và vô cơ.
B. cơ giới, không khí, chất vô cơ và mùn.
C. chất hữu cơ, nước, không khí và sinh vật. 
D. nước, không khí, chất hữu cơ và độ phì.
Câu 11. Hình thức giao động tại chỗ của nước biển và đại dương là  
A. dòng biển.               B. triều cường.                 C. sóng biển.                 D. thủy triều.
Câu 12. Trên Trái Đất nước mặn chiếm khoảng
A. 30,1%.                    B. 2,5%.                          C. 97,5%.                       D. 68,7%.
Câu 13. Lưu vực của một con sông là
A. vùng đất đai đầu nguồn của các con sông nhỏ.
B. diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho con sông.
C. chiều dài từ thượng nguồn đến các cửa sông.
D. vùng hạ lưu của con sông và bồi tụ đồng bằng.
Câu 14. Sông nào sau đây ở nước ta có tổng lượng nước chảy trong năm lớn nhất?
A. Sông Đồng Nai.         B. Sông Đà.           C. Sông Cửu Long.           D. Sông Hồng.
Câu 15.  Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do
A. gió.                            B. núi lửa.                 C. thủy triều.                     D. động đất.
* PHÂN MÔN LỊCH SỬ
Câu 16. Lý Bí phất cờ khởi nghĩa vào mùa xuân năm nào?
A. 542.             B. 543.             C. 544.                    D. 545.
Câu 17. Hai Bà Trưng lãnh đạo nhân dân đứng lên đấu tranh chống quân xâm lược nào?
A. Lương.        B. Ngô.            C. Hán.                    D. Đường.
Câu 18. Năm 713, Mai Thúc Loan lại kêu gọi nhân dân đứng lên khởi nghĩa vì sao?
A. Nhà Đường bắt người Việt tiến cống quả vải.
B. Nhà Đường đã suy yếu, đứng trước nguy cơ sụp đổ.
C. Ách thống trị tàn bạo của nhà Đường.
D. Ách cai trị của nhà Ngô khiến nhân dân Việt Nam bần cùng, khổ cực.
Câu 19. Sau khi cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, Lý Bí đã có hành động gì?
A. Lên ngôi hoàng đế, đặt tên nước là Vạn Xuân.
B. Dời kinh đô từ Cổ Loa về vùng cửa sông Bạch Đằng.
C. Trao quyền chỉ huy khởi nghĩa cho Triệu Quang Phục.
D. Xưng vương, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Cổ Loa.




Câu 20. Sự ra đời của Nhà nước Vạn Xuân gắn với thắng lợi của cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Bà Triệu.                           B. Khởi nghĩa của Mai Thúc Loan.
C. Khởi nghĩa của Khúc Thừa Dụ.           D. Khởi nghĩa của Lý Bí.
Câu 21. Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng đã bao vây và chiếm thành Tống Bình, tự sắp đặt được việc cai trị trong vòng bao lâu?
A. 3 năm.             B. 9 năm.            C. 6 năm.              D. 60 năm.
Câu 22. Nội dung nào dưới đây là nguyên nhân dẫn đến phong trào đấu tranh giành độc lập, tự chủ của nhân dân Việt Nam thời Bắc thuộc?
A. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách đồng hóa, khiến người dân bất bình.
B. Chính quyền đô hộ thực hiện chính sách lấy người Việt trị người Việt.
C. Chính sách áp bức bóc lột hà khắc, tàn bạo của phong kiến phương Bắc.
D. Ảnh hưởng của các phong trào đấu tranh của nông dân ở Trung Quốc.
Câu 23. Kĩ thuật nào dưới đây được du nhập vào Việt Nam dưới thời Bắc thuộc?
A. Làm đồ gốm.        B. Đúc đồng.          C. Làm giấy.            D. Rèn sắt.
Câu 24. Nhà nước Văn Lang ra đời vào thời gian nào?
A. Khoảng thế kỉ VII TCN.                         B. Khoảng thế kỉ VI TCN.
C. Khoảng thế kỉ V TCN.                            D. Khoảng thế kỉ IV TCN.
Câu 25. Kinh đô của nước Văn Lang được đặt ở đâu?
A. Việt Trì- Phú Thọ.                            B. Cổ Loa
C. Thăng Long- Hà Nội                        D. Hoa Lư- Ninh Bình
Câu 26. Những nghề sản xuất chính của cư dân Văn Lang - Âu Lạc là gì?
A. Nông nghiệp trồng lúa nước, hoa màu, săn bắt, hái lượm.
B. Nông nghiệp trồng lúa nước, khai hoang, hái lượm và săn bắn.
C. Trồng trọt, hoa màu, trồng dâu và nuôi tằm, luyện kim.
D. Nông nghiệp trồng lúa nước, hoa màu, trồng dâu và nuôi tằm, luyện kim.
Câu 27. Thành Cổ Loa là một biểu tượng của nền văn minh Việt cổ rất đáng tự hào vì sao?
A. Vì kết cấu của thành gồm 3 vòng khép kín được xây theo hình xoáy trôn ốc.
B. Vì thành Cổ Loa được xây dựng rất kiên cố.
C. Vì thành là minh chứng cho trí tuệ của người Việt cổ.
D. Vì thể hiện được sức mạnh quân sự của nhà nước Âu Lạc.
Câu 28. Triệu Đà chia nước Âu Lạc thành hai quận và sát nhập vào quốc gia nào?
A. Trung Quốc.        B. Nam Việt.         C. Nam Hán.             D. An Nam.
Câu 29. Mục đích thâm hiểm của nhà Hán đưa người Hán sang ở lẫn với nhân dân ta?
A. Đồng hoá dân tộc ta                 B. Bắt nhân dân ta hầu hạ, phục dịch cho người Hán.
C. Chiếm đất của nhân dân ta.      D. Vơ vét, bóc lột nhân dân ta.
Câu 30. Mục đích của chính quyền đô hộ sát nhập đất đai Âu Lạc với 6 quận của Trung Quốc?
A. Nhằm giúp nhân dân ta tổ chức lại bộ máy chính quyền.
B. Muốn xâm chiếm nước ta lâu dài.
C. Bắt nhân dân ta cả về lãnh thổ lẫn chủ quyền.
D. Thôn tính nước ta cả về lãnh thổ lẫn chủ quyền.
Dạng 2. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG, SAI: Chọn đúng hoặc sai ở mỗi ý a), b), c), d) e) cho các câu hỏi dưới đây.
Câu 31. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về lớp thổ nhưỡng trên Trái Đất ? 
a) Lớp đất gồm có 3 tầng.  
b) Đất được hình thành do tác động lần lượt của 2 nhân tố: đá mẹ và khí hậu 
c) Đất được hình thành do tác động đồng thời của năm nhân tố: đá mẹ, khí hậu, sinh vật, địa hình và thời gian. 
d) Nhóm đất phù sa chiếm diện tích lớn nhất ở nước ta.  




Câu 32. Cho đoạn thông tin: "Một hệ thống sông bao gồm sông chính, phụ lưu là sông đổ nước vào sông chính và chi lưu là các sông thoát nước cho sông chính. Trong một năm, mực nước sông thay đổi theo mùa. Với những sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu từ mưa thì mùa lũ trùng với mùa mưa, mùa cạn trùng với mùa khô. Với những sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu là tuyết tan thì mùa lũ trùng với mùa xuân, còn những sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu từ băng tan thì mùa lũ vào đầu mùa hạ.” 
(Tham khảo: SGK Lịch sử và Địa lí 6, Kết nối tri thức với cuộc sống, Bài 20: Sông và hồ. Nước ngầm và băng hà).
Trong mỗi ý a), b), c), d), ở mỗi ý hãy chọn đúng (Đ) hoặc Sai (S)
	a) Những sông có nguồn cung cấp nước chủ yếu từ mưa thì mùa lũ trùng với mùa mưa.

	b) Một hệ thống sông bao gồm: sông chính và chi lưu. 

	c) Phụ lưu là các sông thoát nước cho sông chính.

	d) Chi lưu là các sông thoát nước cho sông chính.


Câu 33. Trong các đặc điểm sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai khi nói về đặc điểm là điều kiện tự nhiên hình thành nền văn minh Văn Lang-Âu Lạc:
a) Hình thành chủ yếu trên phạm vi lưu vực sông Hồng, sông Mã, sông Cả. 
b) Hệ thống sông bồi đắp phù sa tạo ra các vùng núi đá và sa mạc. 
c) Chịu ảnh hưởng của khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc điểm nóng, ẩm, mưa nhiều  theo mùa. 
d) Vị trí chủ yếu ở các vùng biển sâu và hải đảo.
Câu 34. Trong các đặc điểm sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về yếu tố phản ánh sức sống của nền văn hóa bản địa của người Việt trong thời Bắc thuộc:
a) Tiếp thu chữ Hán để truyền đạt văn hóa.
b) Tiếp tục truyền lại tiếng Việt qua nhiều thế hệ.
c) Duy trì tục nhuộm răng đen.
d) Tôn sùng tư tưởng Pháp gia của Trung Hoa.
2. CÂU HỎI TỰ LUẬN
Câu 35. (2,0 điểm)
a. Hãy kể tên và nêu tỉ lệ các thành phần chủ yếu của thủy quyển? 
b. Nguồn nước ngọt ở Việt Nam đang suy giảm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, vận dụng kiến thức đã học: em hãy cho biết tình trạng đó dẫn đến những hậu quả gì và đưa ra biện pháp khắc phục? 
Câu 36.
a. Nêu vai trò của nước ngầm đối với đời sống và sản xuất?
b. Vận dụng kiến thức đã học và hiểu biết của bản thân: em hãy cho biết được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp nước sông, hồ. Hãy lấy ví dụ để thấy được việc sử dụng kết hợp nước sông, hồ ở nước ta?
Câu 37. Phân tích các nhân tố hình thành đất? Con người đã tác động như thế nào đến sự biến đổi của đất?
Câu 38. Các triều đại phương Bắc đã thi hành những chính sách cai trị nào đối với nhân dân ta? Theo em, chính sách nào là thâm độc nhất, vì sao?
Câu 39. Lễ hội Đền Hùng được tổ chức hàng năm vào ngày nào? Ý nghĩa của lễ hội Đền Hùng?
Câu 40. Hơn 1000 năm đấu tranh giành độc lập, tổ tiên ta đã để lại những gì? Là học sinh em cần làm gì để bảo vệ thành quả đó?
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